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	Điểm

……………
	Nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………



PHẦN I: LỊCH SỬ: (5 điểm)
    Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1 (0,5 điểm): Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết chí ra đi tìm đường cứu nước?
A. Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong bối cảnh nước mất, nhiều lần chứng kiến đồng bào mình bị thực dân Pháp đánh đập, đói xử bất công.
B. Nguyễn Tất Thành sớm thấu hiểu tình cảnh đất nước và nỗi thống khổ của nhân dân nên đã có ý chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào.
C. Trong cảnh nước mất, phải sống trong tủi nhục, các thế hệ người dân Việt Nam thời ấy đều mong muốn đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập dân tộc.
D. Nguyễn Tất Thành biết tin nước Nga sắp diễn ra cách mạng vô sản.
E. Nguyễn Tất Thành không tán thành cách làm của các bậc tiền bối.
Câu 2 (0,5 điểm): Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào?
	A. 3-2-1929
	C. 3-2-1935

	B. 3-2-1930
	D. 3-2-1940


Câu 3 (0,5 điểm): Tại sao ngày 19/8/1945 lại được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở nước ta?
A. Đó là ngày cuộc khởi nghĩa giảnh chính quyền thắng lợi trên cả nước.
B. Đó là ngày cuộc khởi nghĩa giành chính quyền toàn thắng ở Hà Nội – Thủ đô nước ta, có vị trí quan trọng đối với tinh thần cách mạng của nhân dân cả nược.
C. Đó là ngày cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế thắng lợi.
D. Đó là ngày cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn thắng lợi.
Câu 4 (0.5điểm): Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập nhằm mục đích gì?
A. Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của Việt Nam.
B. Tuyên bố cho nhân dân Hà Nội biết nước Việt Nam đã giành được độc lập và tự do.
C. Tuyên bố Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.
D. Tuyên bố sự chấm dứt của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn.
Câu 5 (2 điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ (…) những từ còn thiếu trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ:
Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn (1)……………………….., chúng ta phải(2)…………………., nhưng chúng ta càng(3)……………………………, thực dân Pháp càng (4)………………..., vì chúng quyết tâm cướp nước ta (5)……………………Không! Chúng ta thà (6)…………………………chứ nhất định không chịu (7)……………………………., nhất định không chịu (8)……………………………..
Câu 6 (1 điểm) Nêu ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945.
		
	
	
II. PHẦN ĐỊA LÍ: 5 điểm
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1 (0,5 điểm) Vị trí của nước ta:
A. Thuộc khu vực Đông Á và trên bán đâỏ Đông Dương.
B. Thuộc khu vực Nam Á và trên bán đảo Đông Dương.
C. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên đảo Đông Dương.
D. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên bán đảo Đông Dương.
Câu 2 (1 điểm): Điền từ thích hợp vào chỗ trống?
Khí hậu nước ta nói chung là (1)……………………….., trừ những vùng núi cao thường (2)……………..…quanh năm. Khí hậu nước ta có sự (3)..…………… giữa miền Bắc và miền Nam, với ranh giới là dãy núi (4)………………………
Câu 3 (0,5  điểm): Loại cây nào sau đây được trồng nhiều nhất ở nước ta?
	A. Chè
	C. Lúa gạo

	B. Cao su
	D. Cà phê


Câu 4 (2 điểm) Em hãy nêu vai trò của biển.?
	
	
	
	
Câu 5 (1 điểm) Em biết gì về thực trạng của rừng nước ta hiện nay? Để bảo vệ rừng Nhà nước và nhân dân cần làm gì?
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PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm): C
Câu 2: (0,5 điểm): B
Câu 3: (0,5 điểm): B
Câu 4: (0,5 điểm):A
Câu 5: (2 điểm): Mỗi chỗ trống điền đúng được 0,5 điểm:
(1): hòa bình                       (5): lần nữa
(2): nhân nhượng                (6): hi sinh tất cả
(3): nhân nhượng                (7): mất nước.
(4): lấn tới                           (8): làm nô lệ
Câu 6: (1 điểm): HS nêu đúng mỗi ý được 0,5 điểm:
	- Đập tan xiềng xích nô lệ, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
  - Mở ra một kỉ nguyên mới độc lập, tự do cho dân tộc. Giành chính quyền về tay nhân dân.
PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 1: (0,5 điểm) D. 
Câu 2: (1 điểm) Mỗi chỗ trống điền đúng được 0,25 điểm.
(1): nóng               (2): mát mẻ                (3): khác biệt          (4): Bạc Mã
Câu 3: (0,5 điểm) C.
Câu 4: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm:
	Vai trò của biển là:
· Điều hòa khí hậu.
· Là nguồn tài nguyên.
· Là đường giao thông quan trọng.
· Ven biển có nhiều nơi du lịch
Câu 5: Mỗi ý đúng được 0,25 điểm:
· Rừng nước ta bị tàn phá nhiều. Tình trạng mất rừng do khai thác bừa bãi, đốt rừng làm rẫy, cháy rừng đang là mối đe dọa lớn với cả nước.
· Để bảo vệ rừng, Nhà nước ban hành Luật Bảo vệ rừng, có chính sách phát triển kinh tế cho nhân dân vùng núi, tuyên truyền và hỗ trợ nhân dân trồng rừng. Người dân tự giác bảo vệ rừng, từ bỏ các hình thức canh tác lạc hậu như đốt nương rẫy…


